
STT Mã SV
Ngày 
sinh

Nơi sinh Lớp ĐTBMH Xếp loại

Khóa 2012-2015

Ngành Quản trị kinh doanh

1 12C2030022 Nguyễn Thị Thái Lan 09/01/91 Đà Nẵng 12M1  5.17 Trung bình

Khóa 2013-2016

Ngành Công nghệ sinh học

1 13CC040051 Lê Thị Thu Trinh 02/10/95 Quảng Nam ĐN 13C04  6.50 Trung bình khá

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm

1 13CC060082 Nguyễn Thị Oanh 13/10/95 Quảng Nam 13C06.2  5.93 Trung bình

Khóa 2014-2017

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 14CC010136 Nguyễn Thị Oanh 26/06/96 Quảng Ngãi 14C01.3  6.40 Trung bình khá

2 14CC010153 Hồ Thị Cành 15/08/96 Bình Định 14C01.4  6.50 Trung bình khá

3 14CC010183 Nguyễn Thị Bích Phụng 29/04/96 Quảng Ngãi 14C01.4  5.77 Trung bình

4 14CC010250 Nguyễn Anh Vũ 26/01/96 Quảng Ngãi 14C01.5  5.23 Trung bình

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm

1 14CC060068 Võ Ngọc Khiêm 15/10/96 Phú Yên 14C06.2  7.77 Khá

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

1 14CC100015 Phan Văn Lành 30/09/96 Gia Lai 14C10  7.00 Khá

2 14CC100031 Nguyễn Vương Thạch 17/08/96 Kon Tum 14C10  6.83 Trung bình khá

Tổng số SV trong danh sách: 10

NGƯỜI LẬP BIỂU KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền Đặng Thị Mộng Quyên

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Kèm theo Quyết định số:784/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 07/7/2016)
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